
  

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /BVHTTDL-KHCNĐTMT 
V/v đề xuất xây dựng kế hoạch TCVN  

năm 2025 
 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025 

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 384/BKHCN-TĐC 

ngày 24/3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất xây dựng kế hoạch 

tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2025, sau khi rà soát, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch có ý kiến như sau: 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có kế hoạch xây dựng TCVN có 

lộ trình thực hiện trong năm 2025 (bao gồm cả thời gian xây dựng, thẩm định và 

công bố). 

2. Trong năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch công bố 

15 TCVN và bắt đầu triển khai xây dựng 10 TCVN (Danh mục dự án kèm theo 

Công văn này).   

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề xuất xây dựng 

kế hoạch TCVN năm 2025, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp./. 
 

 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Phan Tâm; 

- Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia; 

- Lưu: VT, KHCNĐTMT, LH.05. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

   

 

 

 

 

Phan Tâm 
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DANH MỤC TCVN CÓ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025 
(Kèm theo Công văn số           /BVHTTDL-KHCNĐTMT ngày     tháng     năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

_________________________________________________ 

 

TT 

Lĩnh 

vực/ 

 Đối 

tượng 

TCVN 

Tên dự án 

Tên, số hiệu tiêu 

chuẩn, tài liệu kỹ 

thuật làm căn cứ xây 

dựng 

Tổ chức biên 

soạn 

Thời gian 

thực hiện 
Kinh phí 

 

 

Kết quả 

 Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

A TCVN CÓ KẾ HOẠCH CÔNG BỐ TRONG NĂM 2025: 15 TCVN 

1 Di sản  

văn hóa 

Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia: 

Bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích lịch sử, kiến 

trúc nghệ thuật - Yêu 

cầu thiết kế  

Xây dựng mới trên 

cơ sở nghiên cứu, 

tham khảo tài liệu 

nước ngoài, đề tài 

nghiên cứu, tài liệu 

chuyên khảo, sách 

hướng dẫn chuyên 

môn cho công việc 

thiết kế; kinh 

nghiệm thực tiễn 

qua các lần lập hồ sơ 

thiết kế trong công 

tác tu bổ, bảo quản, 

phục hồi một số 

công trình di tích 

Viện  

Bảo tồn di tích 

2020 2025 540.000.000 Đã thẩm định 

Dự án được gia hạn đến hết 

năm 2024 tại Quyết định 

1526/QĐ-BKHCN ngày 

17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

Ngày  30/12/2024,  Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch đã 

có Công văn số  

5759/BVHTTDL-

KHCNMT  đề nghị gia hạn 

kế hoạch xây dựng tiêu 

chuẩn sang năm 2025 

2 Di sản 

văn hóa 

Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia: 

TCVN xxxx:xxxx Bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di 

tích kiến trúc nghệ 

thuật - Yêu cầu về vật 

liệu, kỹ thuật thi công 

và nghiệm thu đền tháp 

Champa  

Xây dựng mới, trên 

cơ sở tham khảo kết 

quả khoa học của 

các chương trình 

nghiên cứu và dự án 

lớn tu bổ bảo tồn đền 

tháp Chăm tại Miền 

Trung; kết quả 

nghiên cứu của 

Viện  

Bảo tồn di tích 

2021 2025 550.000.000 Đã thẩm tra 

Dự án được gia hạn đến hết 

năm 2024 tại Quyết định 

1526/QĐ-BKHCN ngày 

17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

Ngày  30/12/2024,  Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch đã 

có Công văn số  
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TT 

Lĩnh 

vực/ 

 Đối 

tượng 

TCVN 

Tên dự án 

Tên, số hiệu tiêu 

chuẩn, tài liệu kỹ 

thuật làm căn cứ xây 

dựng 

Tổ chức biên 

soạn 

Thời gian 

thực hiện 
Kinh phí 

 

 

Kết quả 

 Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

chương trình Nghị 

định thư về trùng tu 

bảo tồn kiến trúc 

gạch Champa 

5759/BVHTTDL-

KHCNMT  đề nghị gia hạn 

kế hoạch xây dựng tiêu 

chuẩn sang năm 2025 

3 Thể 

dục thể 

thao 

Xây dựng Bộ tiêu 

chuẩn quốc gia Thiết bị 

leo núi (06 TCVN): 

 Viện Khoa học 

Thể dục thể 

thao 

2021 2025 450.000.000 Đã thẩm tra 

Dự án được gia hạn đến hết 

năm 2024 tại Quyết định 

1526/QĐ-BKHCN ngày 

17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

Ngày  30/12/2024,  Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch đã 

có Công văn số  

5759/BVHTTDL-

KHCNMT  đề nghị gia hạn 

kế hoạch xây dựng tiêu 

chuẩn sang năm 2025 

3.1  TCVN xxxx:xxxx 

Thiết bị leo núi - Băng 

(tải)- Yêu cầu an toàn 

và phương pháp thử 

(Mountaineering 

equipment. Tape. 

Safety requirements 

and test methods) 

Xây dựng mới, trên 

cơ sở chấp nhận 

tương đương BS EN 

565:2017 
    

 

3.2  TCVN xxxx:xxxx 

Thiết bị leo núi - Neo 

leo băng - Yêu cầu an 

toàn và phương pháp 

Xây dựng mới, trên 

cơ sở chấp nhận 

tương đương BS EN 

568:2015 
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TT 

Lĩnh 

vực/ 

 Đối 

tượng 

TCVN 

Tên dự án 

Tên, số hiệu tiêu 

chuẩn, tài liệu kỹ 

thuật làm căn cứ xây 

dựng 

Tổ chức biên 

soạn 

Thời gian 

thực hiện 
Kinh phí 

 

 

Kết quả 

 Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

thử (Mountaineering 

equipment. Ice 

anchors. Safety 

requirements and test 

methods) 

3.3  TCVN xxxx:xxxx 

Thiết bị leo núi - Pít 

tông - Yêu cầu an toàn 

và phương pháp thử 

(Mountaineering 

equipment. Pitons. 

Safety requirements 

and test methods) 

Xây dựng mới, trên 

cơ sở chấp nhận 

tương đương BS EN 

569:2007 
    

 

3.4  TCVN xxxx:xxxx 

Thiết bị leo núi - Hệ 

thống hấp thụ năng 

lượng sử dụng trong 

leo núi - Yêu cầu an 

toàn và phương pháp 

thử (Mountaineering 

equipment. Energy 

absorbing systems for 

use in klettersteig (via 

ferrata) climbing. 

Safety requirements 

and test methods) 

Xây dựng mới, trên 

cơ sở chấp nhận 

tương đương BS EN 

958:2017 

    

 

3.5  TCVN xxxx:xxxx 

Thiết bị leo núi - Neo 

leo núi trong nhà - Yêu 

Xây dựng mới, trên 

cơ sở chấp nhận     
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TT 

Lĩnh 

vực/ 

 Đối 

tượng 

TCVN 

Tên dự án 

Tên, số hiệu tiêu 

chuẩn, tài liệu kỹ 

thuật làm căn cứ xây 

dựng 

Tổ chức biên 

soạn 

Thời gian 

thực hiện 
Kinh phí 

 

 

Kết quả 

 Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

cầu an toàn và phương 

pháp thử 

(Mountaineering 

equipment. Rock 

anchors. Safety 

requirements and test 

methods) 

tương đương BS EN 

959:2007 

3.6  TCVN xxxx:xxxx 

Thiết bị leo núi - Dụng 

cụ leo trên băng - Yêu 

cầu an toàn và phương 

pháp thử 

(Mountaineering 

equipment. Ice-tools. 

Safety requirements 

and test methods) 

Xây dựng mới, trên 

cơ sở chấp nhận 

tương đương BS 

EN 13089:2011+A1

:2015     

 

4 Di sản 

văn hóa 

Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia: 

Bảo tồn di sản văn hóa 

- Hướng dẫn thiết kế tủ 

trưng bày và lưu giữ 

hiện vật - Phần 1: Yêu 

cầu chung 

(Conservation of 

cultural heritage - 

Guidelines for design 

of showcases for 

exhibition and 

preservation of objects 

Xây dựng mới trên 

cơ sở chấp nhận BS 

EN 15999-1:2014 

Cục Di sản văn 

hóa 

2023 2025 470.000.000 Đang trong quá trình triển 

khai xây dựng 

Ngày  30/12/2024,  Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch đã 

có Công văn số  

5759/BVHTTDL-

KHCNMT  đề nghị gia hạn 

kế hoạch xây dựng tiêu 

chuẩn sang năm 2025 
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TT 

Lĩnh 

vực/ 

 Đối 

tượng 

TCVN 

Tên dự án 

Tên, số hiệu tiêu 

chuẩn, tài liệu kỹ 

thuật làm căn cứ xây 

dựng 

Tổ chức biên 

soạn 

Thời gian 

thực hiện 
Kinh phí 

 

 

Kết quả 

 Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

- Part 1: General 

requirement) 

5 Di sản 

văn hóa 

Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia: 

Bảo tồn di sản văn hóa 

- Các nguyên tắc đóng 

gói vận chuyển 

(Conservation of 

cultural heritage - 

Packing principles for 

transport) 

Xây dựng mới trên 

cơ sở chấp nhận BS 

EN 15946:2011 

Cục Di sản văn 

hóa 

2024 2025 480,000,000 Đang trong quá trình triển 

khai xây dựng 

6 Thể 

dục thể 

thao 

Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia: 

Trung tâm thể hình – 

Yêu cầu về cơ sở vật 

chất và hoạt động – 

Yêu cầu về quản lý và 

vận hành (Fitness 

centres - Requirements 

for centre amenities 

and operation - 

Operational and 

managerial 

requirements) 

Xây dựng mới, trên 

cơ sở chấp nhận 

tương đương BS EN 

17229:2019 

Trung tâm 

Huấn luyện thể 

thao quốc gia 

TP.Hồ Chí 

Minh 

2024 2025 450,000,000 Đang trong quá trình triển 

khai xây dựng 
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TT 

Lĩnh 

vực/ 

 Đối 

tượng 

TCVN 

Tên dự án 

Tên, số hiệu tiêu 

chuẩn, tài liệu kỹ 

thuật làm căn cứ xây 

dựng 

Tổ chức biên 

soạn 

Thời gian 

thực hiện 
Kinh phí 

 

 

Kết quả 

 Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

 

7 Thể 

dục thể 

thao 

Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia: 

Trang thiết bị thể thao 

và giải trí – Thiết bị 

Parkour – Yêu cầu an 

toàn và phương pháp 

thử (Sports and 

recreational 

equipment - Parkour 

equipment - Safety 

requirements and test 

methods) 

Xây dựng mới, trên 

cơ sở chấp nhận 

tương đương BS EN 

16899:2016 

Trường Đại học 

thể dục thể thao 

TP.Hồ Chí 

Minh 

2024 2025 450,000,000 Đang trong quá trình triển 

khai xây dựng 

8 Du lịch Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia: 

Du lịch và các dịch vụ 

liên quan - Nhà hàng 

truyền thống - Các khía 

cạnh về trực quan, 

trang trí và dịch vụ 

(Tourism and related 

services - Traditional 

restaurants - Visual 

aspects, decoration 

and services) 

Xây dựng mới, trên 

cơ sở chấp nhận 

tương đương ISO 

21621:2021 

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Huế 

 

 

2024 2025 450,000,000 Đang trong quá trình triển 

khai xây dựng 

9 Du lịch Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia: 

Du lịch mạo hiểm - 

Hoạt động đi bộ đường 

Xây dựng mới, trên 

cơ sở chấp nhận 

tương đương ISO 

3021:2023 

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Nha Trang 

2024 2025 470,000,000 Đang trong quá trình triển 

khai xây dựng 
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TT 

Lĩnh 

vực/ 

 Đối 

tượng 

TCVN 

Tên dự án 

Tên, số hiệu tiêu 

chuẩn, tài liệu kỹ 

thuật làm căn cứ xây 

dựng 

Tổ chức biên 

soạn 

Thời gian 

thực hiện 
Kinh phí 

 

 

Kết quả 

 Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

dài và đi bộ xuyên rừng 

- Yêu cầu và khuyến 

nghị (Adventure 

tourism - Hiking and tr

ekking activities 

-  Requirements and re

commendations) 

10 Du lịch Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia: 

Du lịch mạo hiểm – 

Thuật ngữ và định nghĩa 

(Adventure toursm - 

Vocabulary) 

Xây dựng mới, trên 

cơ sở chấp nhận 

hoàn toàn tương 

đương ISO 

3163:2022 

Viện Nghiên 

cứu phát triển 

du lịch 

2024 2025 380,000,000 Đang trong quá trình triển 

khai xây dựng 

B TCVN CÓ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG TỪ NĂM 2025: 10 TCVN 

1 Di sản 

văn hóa 

Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia: 

Bảo tồn di sản văn hóa 

- Quy trình bảo quản – 

Ra quyết định, lập kế 

hoạch và thực hiện 

(Conservation of 

cultural heritage - 

Conservation process – 

Decision making, 

planning and 

implementation) 

Xây dựng mới trên 

cơ sở chấp nhận 

tương đương BS  

EN  16853:2017 

Cục Di sản văn 

hóa 

2025 2026 490.000.000 Đang trong quá trình triển 

khai xây dựng 

2 Điện 

ảnh 

Xây dựng Bộ tiêu 

chuẩn quốc gia Bản 

 Viện phim Việt 

Nam 

2025 2026 600.000.000 Đang trong quá trình triển 

khai xây dựng 
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TT 

Lĩnh 

vực/ 

 Đối 

tượng 

TCVN 

Tên dự án 

Tên, số hiệu tiêu 

chuẩn, tài liệu kỹ 

thuật làm căn cứ xây 

dựng 

Tổ chức biên 

soạn 

Thời gian 

thực hiện 
Kinh phí 

 

 

Kết quả 

 Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

gốc phân phối điện ảnh 

kỹ thuật số (05 TCVN): 

2.1  Bản gốc phân phối điện 

ảnh kỹ thuật số - Phần 

1: Đặc tính hình ảnh 

(Digital cinema (D-

cinema) distribution 

master - Part 1: Image 

characteristics)  

Xây dựng mới trên 

cơ sở chấp nhận 

tương đương ISO 

26428-1:2008 

 

 

  

 

 

2.2  Bản gốc phân phối điện 

ảnh kỹ thuật số - Phần 

2: Đặc tính âm thanh 

(Digital cinema (D-

cinema) distribution 

master - Part 2: Audio 

characteristics)  

Xây dựng mới trên 

cơ sở chấp nhận 

tương đương ISO 

26428-2:2008 

 

 

2025 2026 

 

 

2.3   Bản gốc phân phối 

điện ảnh kỹ thuật số - 

Phần 9: Cấu trúc điểm 

ảnh mức 3 - Định dạng 

tín hiệu giao diện kỹ 

thuật số nối tiếp 

(Digital cinema (D-

cinema) distribution 

master - Part 9: Image 

pixel structure level 3)  

 

Xây dựng mới trên 

cơ sở chấp nhận 

tương đương ISO 

26428-9:2009 

 

2025 2026 

 

 

2.4  Bản gốc phân phối điện 

ảnh kỹ thuật số - Phần 

Xây dựng mới trên 

cơ sở chấp nhận 
 

2025 2026 
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TT 

Lĩnh 

vực/ 

 Đối 

tượng 

TCVN 

Tên dự án 

Tên, số hiệu tiêu 

chuẩn, tài liệu kỹ 

thuật làm căn cứ xây 

dựng 

Tổ chức biên 

soạn 

Thời gian 

thực hiện 
Kinh phí 

 

 

Kết quả 

 Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

11: Tốc độ hình bổ 

sung (Digital cinema 

(D-cinema) 

distribution master - 

Part 11: Additional 

frame rates)  

tương đương ISO 

26428-11:2011 

 

2.5   Bản gốc phân phối 

điện ảnh kỹ thuật số - 

Phần 19: Định dạng tín 

hiệu giao diện kỹ thuật 

số nối tiếp cho tốc độ 

hình bổ sung mức 

AFR2 và mức AFR4 

(Digital cinema (D-

cinema) distribution 

master - Part 19: Serial 

digital interface signal 

formatting for 

additional frame rates 

level AFR2 and level 

AFR4)  

Xây dựng mới trên 

cơ sở chấp nhận 

tương đương ISO 

26428-19:2011 

 

2025 2026 

 

 

3 Thể 

dục thể 

thao 

Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia: 

Dịch vụ lặn giải trí – 

Yêu cầu đào tạo thợ lặn 

có thiết bị thở chu trình 

kín – Lặn không giảm 

áp (Recreational diving 

services – 

[Xây dựng mới, trên 

cơ sở chấp nhận 

tương đương ISO 

24804:2022] 

 

Trường Đại học 

TDTT Đà Nẵng 

2025 2026 450.000.000 Đang trong quá trình triển 

khai xây dựng 
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TT 

Lĩnh 

vực/ 

 Đối 

tượng 

TCVN 

Tên dự án 

Tên, số hiệu tiêu 

chuẩn, tài liệu kỹ 

thuật làm căn cứ xây 

dựng 

Tổ chức biên 

soạn 

Thời gian 

thực hiện 
Kinh phí 

 

 

Kết quả 

 Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

Requirements for 

rebreather diver 

training – No-

decompression diving) 

4 Du lịch Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia: Khách sạn - 

xếp hạng (Hotel - 

Classification). 

 

Soát xét TCVN 

4391:2015 – Luật 

Du lịch 2017 – Các 

tiêu chuẩn, quy định 

của ngành xây dựng 

và các ngành liên 

quan: TCVN 

5605:1990 Khách 

sạn – Tiêu chuẩn 

thiết kế. ISO 

22483:2020 

Tourism and related 

services – Hotels – 

Service 

requirements. Tiêu 

chuẩn tập đoàn 

Accor cho thương 

hiệu Ibis, Novotel và 

Pullman. Thông tư 

số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Ban hành Khung 

năng lực ngoại ngữ 

Phòng Quản lý 

lưu trú du lịch – 

Cục Du lịch 

Quốc gia Việt 

Nam 

2025 2026 500.000.000 Đang trong quá trình triển 

khai xây dựng 
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TT 

Lĩnh 

vực/ 

 Đối 

tượng 

TCVN 

Tên dự án 

Tên, số hiệu tiêu 

chuẩn, tài liệu kỹ 

thuật làm căn cứ xây 

dựng 

Tổ chức biên 

soạn 

Thời gian 

thực hiện 
Kinh phí 

 

 

Kết quả 

 Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

6 bậc dùng cho Việt 

Nam 

5 Du lịch Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia: 

Du lịch mạo hiểm - 

Thực hành tốt để phát 

triển bền vững - Các 

yêu cầu và khuyến nghị 

(Adventure tourism – 

Good practices for 

sustainability – 

Requirements and 

recommendation) 

Xây dựng trên cơ sở 

chấp nhận tương 

đương ISO 

20611:2018 

Trường Đại học 

Văn hóa Hà 

Nội 

2025 2026 500.000.000 Đang trong quá trình triển 

khai xây dựng 

6 Du lịch Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia: 

Du lịch và các dịch vụ 

liên quan - Du lịch bền 

vững - Nguyên tắc, từ 

vựng và mô hình 

(Tourism and related 

services - Sustainable 

tourism -Principles, 

vocabulary and model) 

Xây dựng mới trên 

cơ sở chấp nhận 

tương đương ISO 

23405:2022 

Trường Đại học 

Văn hóa Hà 

Nội 

 

2025 2026 500.000.000 Đang trong quá trình triển 

khai xây dựng 
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